	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH CẨM MỸ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cẩm Mỹ, ngày          tháng         năm



 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông (Bà): Hoàng Cao Hồ
Mã số định danh/số căn cước:  074071009657;    Ngày cấp: 12/08/2021.
Địa chỉ thường trú: Ấp Duyên Lãng,xả Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Số điện thoại: 0866702642
- Cùng vợ là bà :  Nguyễn Thị Uyên
Mã số định danh/số căn cước:    Ngày cấp: .../.../.......
Địa chỉ thường trú:  Ấp Duyên Lãng,xả Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 4.797,4 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
- Căn cứ giấy xác nhận số: 17/GXN  ngày 02 tháng 05 năm 2026 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.
- Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 22, xã Long Giao (nay là xã Cẩm Mỹ) diện tích 9.770,0 m2, loại đất CLN (diện tích thu hồi khoảng 4.797,4m2) do Ông Hoàng Cao Hồ và Bà Nguyễn Thị Uyên đang sử dụng, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB 946183, ngày 11/11/2015.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Quyết định Số: 566/VPDK.CM-ĐK&CGCN  V/v xác định vị trí các thửa đất thuộc Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng câp, mở rộng, tuyến đường ĐT- 773 (Long Thành-Cẩm Mỹ-Xuân Lộc) Đoạn qua các xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Xuân Đông
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
- Căn cứ giấy xác nhận số: 17/GXN  ngày 02 tháng 05 năm 2026 của UBND xã Cẩm Mỹ kèm theo biên bản xác minh ngày 02/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
 
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	1.141.781.200
	

	1
	Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 22
	1.141.781.200
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 2; Đường Long Giao - Bảo Bình từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ đến Đường tỉnh 765B
	m²
	4.797,4
	200.000
	1,19
	
	
	100
	
	1.141.781.200
	

	Thửa đất không tiếp giáp đường, cách đường Long Giao- Bảo Bình khoảng 433m thuộc đoạn từ giáp ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ đến đường tỉnh 765B. Vị trí 2

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	174.346.130
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3 xây dựng năm 2014: 
- Cột gạch chịu lực
- Tường: tô 2 mặt không sơn
- Mái: Tôn
- Trần: không trần 
- Nền: xi măng- Cửa đi: Sắt 
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện nổi
	Đồng/m² sàn
	31,2
	1.854.000
	
	
	
	100
	
	57.844.800
	

	2
	Đồng hồ điện phụ
	đồng/cái
	1
	750.000
	
	
	
	100
	
	750.000
	

	3
	Công đào (ao nuôi trồng thủy sản hoặc làm hầm chứa nước, ao do cải tạo từ lòng suối, từ đầm phá, từ hố bom để thành ao nuôi trồng thủy sản hoặc làm hầm chứa nước tưới) (năm 2016)
	đồng/m3
	234
	42.000
	
	
	
	80
	
	7.862.400
	

	4
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, Φ114 mm( Năm 2016)
	mét
	165
	648.000
	
	
	
	80
	
	85.536.000
	

	5
	Trụ bằng ống sắt tráng kẽm D90(2016)
	trụ
	5
	864.000
	
	
	
	80
	
	3.456.000
	

	6
	Bậc tam cấp láng xi măng( năm 2014)
	đồng/m2
	0,45
	409.000
	
	
	
	100
	
	184.050
	Theo Phụ lục IIb quyết định 18

	7
	Kho chứa đồ: Kết cấu: 
Cột kèo gỗ, tre; vách tôn; nền đất;cửa lưới B40
	Đồng/m² sàn
	9,45
	576.000
	
	
	
	100
	
	5.443.200
	

	8
	Di dời bồn nước Bồn nhựa Dưới 1.000 lít(2021)
	cái
	2
	173.000
	
	
	
	80
	
	276.800
	

	9
	Ống nhựa đen chôn ngầm Φ50 (2021)
	mét
	70
	30.730
	
	
	
	80
	
	1.720.880
	

	10
	Ống nhựa đen chôn ngầm Φ27 (2021)
	mét
	1.000
	13.690
	
	
	
	80
	
	10.952.000
	

	11
	Mảng rào dây kẽm gai(2015)
	mét/sợi
	100
	4.000
	
	
	
	80
	
	320.000
	

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	166.036.091
	

	1
	Cây sầu riêng Năm 5( năm 2022)
	Cây
	74
	1.952.045
	
	
	
	100
	
	144.451.330
	Cây trồng chính

	2
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 4 - 6( năm 2016)
	Cây
	16
	1.150.540
	
	
	
	100
	
	18.408.640
	

	3
	Cây dâu da Năm thu hoạch thứ 11-15( năm 2012)
	Cây
	2
	952.240
	
	
	
	100
	
	1.904.480
	

	4
	Cây sầu riêng Năm 2( năm 2025)
	Cây
	1
	795.641
	
	
	
	100
	
	795.641
	

	5
	Cây sầu riêng Năm 5( năm 2022)
	Cây
	39
	1.952.045
	
	
	
	0
	
	0
	Cây trồng chính, vượt mật độ

	6
	Cây chuối
	m²
	17
	28.000
	
	
	
	100
	
	476.000
	Cây không tính mật độ

	Cây vượt mật độ, áp trần 1.5 lần cây trồng chính là 216.676.995đ

	IV
	Các chính sách HT (- Căn cứ quyết định số: 42/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025. Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	1.439.220.000
	

	1
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 2, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	4.797,4
	200.000
	1
	
	
	
	1,5 lần
	1.439.220.000
	

	CỘNG
	2.921.383.421
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	2.941.383.421
	



	Viết bằng chữ:Hai tỷ, chín trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi ba ngàn, bốn trăm hai mươi mốt đồng.



1
